
Lớp học phần: CÐN KTML 16A-Chính trị

Giáo viên: NGUYỄN VĂN CƢƠNG

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0464151084 Bùi Vũ Tuấn 23/10/96 0 2.7 5 3.6

2 0464151113 Võ Khắc Hiền 01/10/96 6 5.0 1 3.1

3 0464161002 Phạm Quốc Bảo 10/08/98 0 3.0 0 1.2

4 0464161003 Nguyễn Hữu Hoàng Chấn 18/01/1998 0 4.3 0 1.7

5 0464161007 Phạm Kiên Cƣờng 08/04/98 6 6.3 6 6.1 SV khiếu nại về điểm thi

6 0464161008 Phạm Lê Quốc Cƣờng 16/03/98 6 5.3 7 6.2 liên hệ

7 0464161011 Bùi Phạm Tuấn Duy 19/12/91 9 7.7 7 7.5 huancaothang@gmail.com

8 0464161013 Lê Phƣơng Duy 20/09/98 6 6.3 8 7.1

9 0464161014 Nguyễn Hồ Thanh Duy 26/12/98 9 6.0 7 6.8

10 0464161015 Nguyễn Quốc Đạt 16/07/97 9 6.0 7 6.8

11 0464161020 Châu Triết Giang 06/03/98 6 5.0 1 3.1

12 0464161021 Chu Nguyễn Mạnh Hiếu 03/10/98 3 5.3 6 5.4

13 0464161023 Lƣơng Vũ Hoàng 26/05/97 6 5.0 0 2.6

14 0464161024 Tào Viễn Hoàng 21/02/98 6 5.0 7 6.1

15 0464161025 Huỳnh Thiên Hóa 20/11/98 9 6.0 7 6.8

16 0464161029 Lý Vy Kha 18/11/97 3 5.3 6 5.4

17 0464161030 Nguyễn Anh Kha 10/05/98 3 4.7 2 3.2

18 0464161031 Nguyễn Mạnh Kha 23/09/98 3 5.0 5 4.8

19 0464161034 Hồ Văn Khách 07/06/98 3 4.7 8 6.2

20 0464161035 Trần Minh Khánh 10/04/97 3 5.0 3 3.8

21 0464161036 Trần Đình Anh Khoa 05/08/97 0 3.7 0 1.5

22 0464161038 Hồ Trung Kiên 05/02/98 3 5.3 1 2.9

23 0464161039 Nguyễn Cao Lâm 01/07/92 3 6.0 8 6.7

24 0464161040 Nguyễn Hoàng Long 04/03/97 6 4.7 6 5.5

25 0464161042 Trần Quang Long 19/09/97 6 5.3 5 5.2

26 0464161045 Vũ Trung Nam 03/10/95 6 5.3 0 2.7

27 0464161048 Nguyễn Phƣớc Nguyên 26/02/98 6 5.3 4 4.7

28 0464161049 Trƣơng Trọng Nguyễn 15/08/98 9 6.0 7 6.8

29 0464161054 Nguyễn Cƣờng Phát 25/01/98 6 5.3 4 4.7

30 0464161055 Lê Thanh Phong 10/01/98 9 5.3 5 5.5

31 0464161057 Phạm Quốc Phong 13/04/97 9 5.3 8 7.0

32 0464161058 Phạm Thanh Phong 19/01/98 0 4.3 0 1.7

33 0464161063 Nguyễn Minh Sang 25/10/98 6 4.7 6 5.5

34 0464161065 Nguyễn Ngọc Sáng 25/03/98 6 5.7 5 5.4

35 0464161066 Phan Ngọc Sáng 22/09/98 6 5.0 6 5.6
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36 0464161069 Nguyễn Quang Thành 28/10/97 9 6.0 7 6.8

37 0464161070 Phạm Minh Thành 28/05/98 3 4.3 4 4.0

38 0464161073 Giang Văn Thắng 12/01/98 3 5.0 7 5.8

39 0464161074 Nguyễn Quốc Thắng 23/03/98 3 4.7 5 4.7

40 0464161076 Hồ Hoàng Thiên 23/09/94 9 5.0 8 6.9

41 0464161077 Trần Hòa Thuận 12/12/98 3 4.7 0 2.2

42 0464161082 Dƣơng Văn Tin 07/10/98 3 4.7 7 5.7

43 0464161083 La Anh Trí 12/04/97 6 5.0 5 5.1

44 0464161088 Nguyễn Minh Tuấn 16/12/97 6 6.0 1 3.5

45 0464161089 Nguyễn Ngọc Tuấn 13/10/97 9 5.0 7 6.4

46 0464161090 Nguyễn Quốc Tuấn 27/10/98 3 4.3 1 2.5

47 0464161091 Nguyễn Thế Vinh 07/01/97 0 4.0 1 2.1

48 0464141057 Lê Nguyễn Nhựt Quang 04/12/1996 3 5.0 1 2.8

49 0464151006 Võ Huỳnh Ngọc Côn 10/02/95 3 4.7 9 6.7

50 0464151146 Nguyễn Văn Phú 28/02/97 6 5.0 2 3.6
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huancaothang@gmail.com
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